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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2025 

 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đợt 28 năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ đề nghị của Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn 

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

  QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Cấp Giấy phép hành nghề (GPHN) khám bệnh, chữa bệnh cho 131 cá 

nhân (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục QLKCB - BYT (báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NV. 
(Tuấn Anh 30/12/2025) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Bình 
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DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI  

ĐỢT 28 NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2025 của Sở Y tế) 

 

STT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Quốc tịch 
Chức danh 

chuyên môn 

Phạm vi 

hành nghề 
Số GPHN 

1  
NGUYỄN XUÂN 

THẠCH 
14/10/1999 042099009857 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001841/ĐNAI-GPHN 

2  
HỒ THỊ ÁNH 

TUYỀN 
28/12/1973 075173010674 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 001842/ĐNAI-GPHN 

3  LÂM KIM PHƯỢNG 04/11/1972 070172000082 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 001843/ĐNAI-GPHN 

4  PHÙNG THỊ HÀ 18/11/1988 036188013009 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001844/ĐNAI-GPHN 

5  
TRẦN THỊ MỘNG 

THU 
16/05/1989 075189010039 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001845/ĐNAI-GPHN 

6  
LÊ THỊ THANH 

THẢO 
17/07/1972 037172006617 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001846/ĐNAI-GPHN 

7  
THÁI THỊ BÍCH 

NGUYỆT 
12/03/2003 075303015317 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001847/ĐNAI-GPHN 

8  CAO HUY HOÀNG 23/12/2000 075200005368 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001848/ĐNAI-GPHN 

9  
NGUYỄN THỊ 

THÙY TRANG 
17/12/1992 075192002512 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001849/ĐNAI-GPHN 

10  
TRƯƠNG PHƯƠNG 

NHUNG 
06/04/1999 095199005703 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001850/ĐNAI-GPHN 

11  
DƯƠNG THỊ HOÀI 

THU 
20/09/1993 042193010885 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001851/ĐNAI-GPHN 

12  
VÕ THỊ KHẢ 

DOANH 
07/12/1997 075197015680 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001852/ĐNAI-GPHN 

13  PHẠM MINH NHẬT 10/10/1989 075089018172 Việt Nam Kỹ thuật y Hình hảnh y học 001853/ĐNAI-GPHN 

14  HOÀNG THỊ ĐÔNG 08/04/1985 006185000623 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001854/ĐNAI-GPHN 
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15  ĐÀO TIẾN ĐẠT 09/02/1998 075098016426 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình 
001855/ĐNAI-GPHN 

16  ĐINH NGỌC HẠNH 28/03/1999 075099015456 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001856/ĐNAI-GPHN 

17  NGUYỄN THỊ THU 09/07/2003 075303012863 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001857/ĐNAI-GPHN 

18  
LÊ THỊ THANH 

VÂN 
10/11/2001 075301006063 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001858/ĐNAI-GPHN 

19  ĐỖ THỊ TRANG 12/03/1979 044179000368 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001859/ĐNAI-GPHN 

20  
NGUYỄN THANH 

AN 
23/08/2000 070200003195 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001860/ĐNAI-GPHN 

21  NGUYỄN THỊ NINH 04/04/1978 038178012173 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001861/ĐNAI-GPHN 

22  
TRỊNH THỊ THANH 

LOAN 
04/11/1975 070175005057 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 001862/ĐNAI-GPHN 

23  VŨ THỊ CHÂU 16/10/1985 019185007787 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001863/ĐNAI-GPHN 

24  BÙI THẾ ANH 20/04/1991 030091012924 Việt Nam Bác sỹ 

Y học cổ truyền; 

thực hiện các kỹ 

thuật cơ bản về Phục 

hồi chức năng 

001864/ĐNAI-GPHN 

25  PHAN HOÀNG SƠN 18/01/1977 070077000807 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001865/ĐNAI-GPHN 

26  LÊ THỊ MAI 10/07/1987 067187000254 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 001866/ĐNAI-GPHN 

27  VÕ THỊ THẠCH 12/10/1978 060178009169 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001867/ĐNAI-GPHN 

28  
VŨ THỊ HỒNG 

HẠNH 
04/01/1980 070180000387 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001868/ĐNAI-GPHN 

29  
BÙI THỊ HỒNG 

HẠNH 
25/02/1978 054178010087 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 001869/ĐNAI-GPHN 

30  
NGUYỄN LÊ KIM 

CÚC 
18/12/1987 066187001820 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001870/ĐNAI-GPHN 
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31  
NGUYỄN THỊ 

THANH NHÀN 
08/02/1981 034181012300 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001871/ĐNAI-GPHN 

32  
HỒ THỊ ÁNH 

TUYỀN 
28/12/1973 075173010674 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 001872/ĐNAI-GPHN 

33  PHAN HOÀNG TÍN 12/04/1992 075092000059 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001873/ĐNAI-GPHN 

34  
SOI TRẦN DŨNG 

NGỌC LIÊN 
21/10/1997 079197033698 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001874/ĐNAI-GPHN 

35  
LÊ THỊ HUYỀN 

TRANG 
08/12/1993 067193005425 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001875/ĐNAI-GPHN 

36  
NGUYỄN ĐỨC 

KHÁNH 
13/12/1999 001099001152 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001876/ĐNAI-GPHN 

37  VI THỊ TUYẾT NGA 10/03/2000 075300012531 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001877/ĐNAI-GPHN 

38  
TRẦN NỮ ÁNH 

TUYẾT 
10/06/2000 066300007403 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001878/ĐNAI-GPHN 

39  
TRẦN THỊ MỸ 

HƯƠNG 
20/07/1992 075192018653 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001879/ĐNAI-GPHN 

40  
HOÀNG THỊ THU 

MINH 
29/10/2003 075303021883 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001880/ĐNAI-GPHN 

41  
NGUYỄN THỊ DIỆU 

HIỀN 
08/02/1995 082195006432 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 001881/ĐNAI-GPHN 

42  
NGUYỄN THỊ TÚ 

TRINH 
20/01/2003 089303001597 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 001882/ĐNAI-GPHN 

43  
NGUYỄN QUỐC 

PHONG 
22/11/1990 052090013354 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001883/ĐNAI-GPHN 

44  VŨ THANH THÚY 04/04/1983 075183017674 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001884/ĐNAI-GPHN 

45  
HOÀNG LÊ MINH 

TÂM 
16/08/1998 075198010208 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 
001885/ĐNAI-GPHN 

46  

NGUYỄN THỊ 

HOÀNG ĐÔNG 

ĐÔNG 

25/07/2000 075300015466 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001886/ĐNAI-GPHN 

47  
PHAN LÊ HỮU 

NGHĨA 
17/05/1999 070099006073 Việt Nam Bác sỹ Y học dự phòng 001887/ĐNAI-GPHN 
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48  A CHAN 18/07/2001 062201004476 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001888/ĐNAI-GPHN 

49  
NGÔ THỊ BẢO 

CHÂU 
20/07/1986 075186010532 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001889/ĐNAI-GPHN 

50  
TRẦN KHẢI 

HUYỀN 
11/05/1988 075088018242 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001890/ĐNAI-GPHN 

51  LÊ THANH NHÂN 29/02/2000 070200009553 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001891/ĐNAI-GPHN 

52  
NGUYỄN NGỌC 

PHƯƠNG UYÊN 
06/09/2002 075302014692 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001892/ĐNAI-GPHN 

53  LỤC THỊ HẠNH 16/06/1989 004189000564 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001893/ĐNAI-GPHN 

54  
LƯƠNG NGỌC 

QUỲNH 
29/06/1986 075186011207 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001894/ĐNAI-GPHN 

55  
VŨ NGUYỄN THÚY 

PHƯƠNG LINH 
07/11/1988 075188011542 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001895/ĐNAI-GPHN 

56  HOÀNG THU THUỶ 19/01/1995 034195001298 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001896/ĐNAI-GPHN 

57  LÊ THỊ HOA 10/08/1990 070190000306 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001897/ĐNAI-GPHN 

58  LÊ ĐỖ TẤN KHÔI 29/11/1993 075093014336 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Tai 

mũi họng 
001898/ĐNAI-GPHN 

59  ĐẶNG THỊ LỤA 11/04/1993 045193005056 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001899/ĐNAI-GPHN 

60  
PHẠM HOÀNG 

TRÚC QUỲNH 
02/02/2000 067300002174 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001900/ĐNAI-GPHN 

61  ĐINH SỸ THÁI SƠN 23/05/1999 042099011495 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001901/ĐNAI-GPHN 

62  
PHẠM THỊ TUYẾT 

LINH 
19/04/2003 075303002007 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001902/ĐNAI-GPHN 

63  CAO THỊ ÁNH 05/08/1999 040199020120 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001903/ĐNAI-GPHN 

64  
ĐOÀN THỊ KIM 

THẢO 
02/05/2000 075300007506 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001904/ĐNAI-GPHN 
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65  PHẠM THỊ NHUNG 21/02/1993 030193008608 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001905/ĐNAI-GPHN 

66  ĐỖ ĐỨC MẠNH 25/04/2000 036200010693 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001906/ĐNAI-GPHN 

67  
NGUYỄN NGUYỄN 

SONG PHƯƠNG 
10/06/1998 075198005229 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Răng 

hàm mặt 
001907/ĐNAI-GPHN 

68  
TRẦM THỊ HỒNG 

THẮM 
03/03/2000 084300000804 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001908/ĐNAI-GPHN 

69  BỒ ANH LINH 25/11/1992 075192006112 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001909/ĐNAI-GPHN 

70  
HOÀNG THỊ 

CHUNG 
10/08/1978 070178000142 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001910/ĐNAI-GPHN 

71  NGUYỄN THỊ SÁU 20/06/1987 070187000318 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001911/ĐNAI-GPHN 

72  NGUYỄN THỊ HUỆ 12/06/1991 045191000591 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001912/ĐNAI-GPHN 

73  
NGUYỄN THỊ KIM 

LIÊN 
03/03/1995 075195021915 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 001913/ĐNAI-GPHN 

74  
ĐẶNG THỊ NGỌC 

HUYỀN 
21/02/1986 075186013101 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001914/ĐNAI-GPHN 

75  
HUỲNH THỊ BÍCH 

TRANG 
24/01/1988 075188016307 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 001915/ĐNAI-GPHN 

76  CÙ THỊ TRANG 14/02/1988 036188013734 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001916/ĐNAI-GPHN 

77  QUÁCH ĐỨC TÀI 28/06/1996 066096004593 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 001917/ĐNAI-GPHN 

78  
NGUYỄN ĐỨC 

NGHĨA 
21/12/1997 075097016614 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 001918/ĐNAI-GPHN 

79  
NGUYỄN THỊ 

CHUNG 
18/05/1989 038189019845 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001919/ĐNAI-GPHN 

80  VŨ THỊ HỒNG CÚC 09/09/1989 040189008077 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001920/ĐNAI-GPHN 

81  
MAI THỊ Ý 

NGUYỆN 
10/10/1980 051180000949 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001921/ĐNAI-GPHN 



6 

 

82  NGUYỄN THỊ LIÊN 12/10/1979 070179004528 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 001922/ĐNAI-GPHN 

83  
NGUYỄN VÕ THÙY 

LINH 
28/05/2000 075300010056 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001923/ĐNAI-GPHN 

84  HOÀNG THỊ XEN 24/03/1994 015194010290 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001924/ĐNAI-GPHN 

85  
LÊ THỊ TUYẾT 

NGA 
07/11/2003 075303009508 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001925/ĐNAI-GPHN 

86  LÊ THỊ THẮM 07/03/2002 064302011632 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001926/ĐNAI-GPHN 

87  
PHẠM THỊ YẾN 

LINH 
06/09/2000 075300005176 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001927/ĐNAI-GPHN 

88  
NGUYỄN THỊ 

THANH HUỆ 
24/01/1984 017184009543 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001928/ĐNAI-GPHN 

89  LÊ THIÊN HỌC Y 18/05/2000 075200011779 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001929/ĐNAI-GPHN 

90  
QUÁCH THỊ NGỌC 

VÂN 
02/01/2002 042302010612 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001930/ĐNAI-GPHN 

91  VŨ MẠNH CƯỜNG 28/02/1997 075097012413 Việt Nam Bác sỹ Y học cổ truyền 001931/ĐNAI-GPHN 

92  LÊ VĂN NAM 10/02/1996 067096005108 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001932/ĐNAI-GPHN 

93  
NGUYỄN THỊ BÍCH 

NGỌC 
12/07/2001 075301010772 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001933/ĐNAI-GPHN 

94  VŨ THỊ THU 01/10/1965 004165006012 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001934/ĐNAI-GPHN 

95  
HỒ THỊ BÍCH 

NGỌC 
09/04/2002 075302015079 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001935/ĐNAI-GPHN 

96  K' NJAN MỐS 18/02/2001 068201007319 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001936/ĐNAI-GPHN 

97  PHAN YẾN NHI 31/12/2000 070300000269 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001937/ĐNAI-GPHN 

98  PHẠM THỊ HỒNG 24/04/1988 038188033106 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001938/ĐNAI-GPHN 
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99  
NGUYỄN NĂNG 

MẠNH KHƯƠNG 
28/06/2000 068200006882 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001939/ĐNAI-GPHN 

100  NGÔ KHÁNH LINH 21/11/2004 075304002330 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001940/ĐNAI-GPHN 

101  LÊ VĂN HIẾU 22/03/1992 042092005401 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001941/ĐNAI-GPHN 

102  
NGUYỄN THỊ KIM 

OANH 
21/06/2002 036302000383 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001942/ĐNAI-GPHN 

103  
PHẠM TRẦN MINH 

TRIẾT 
25/07/1992 092092001988 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001943/ĐNAI-GPHN 

104  LÊ VĂN TRÌNH 12/05/1971 075071008566 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001944/ĐNAI-GPHN 

105  NGUYỄN THỊ TRÀ 20/04/1999 044199000618 Việt Nam Bác sỹ Y học cổ truyền 001945/ĐNAI-GPHN 

106  LÊ THỊ HƯƠNG 10/02/1986 038186038463 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001946/ĐNAI-GPHN 

107  
NGUYỄN THỊ 

THÙY TRANG 
01/11/1993 070193009689 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001947/ĐNAI-GPHN 

108  MAI TIẾN DŨNG 01/11/2004 037204000362 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001948/ĐNAI-GPHN 

109  
NGUYỄN VĂN 

TUẤN 
10/07/1978 027078008887 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001949/ĐNAI-GPHN 

110  
PHẠM THỊ THANH 

MAI 
14/08/1984 036184017120 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001950/ĐNAI-GPHN 

111  
NGUYỄN THỊ MAI 

PHƯỚC 
27/12/2002 079302024827 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001951/ĐNAI-GPHN 

112  
NGUYỄN TUẤN 

NGÀO 
20/05/2002 084202009822 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001952/ĐNAI-GPHN 

113  
NGUYỄN LÊ NGỌC 

THIỆN 
21/09/2000 066300013715 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001953/ĐNAI-GPHN 

114  
HUỲNH LỘC 

NHUNG 
24/01/1999 066199004184 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001954/ĐNAI-GPHN 

115  HÀ THỊ PHƯƠNG 25/10/1976 037176011932 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001955/ĐNAI-GPHN 
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116  
THÁI BÌNH THANH 

VÂN 
24/09/1983 083183001101 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001956/ĐNAI-GPHN 

117  NGUYỄN THỊ HÀ 03/04/1996 066196011888 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001957/ĐNAI-GPHN 

118  HOÀNG HỮU TÀI 27/01/1998 066098011984 Việt Nam Bác sỹ Răng Hàm Mặt 001958/ĐNAI-GPHN 

119  
NGUYỄN KHẮC 

THY THANH 
30/03/2000 075300004069 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001959/ĐNAI-GPHN 

120  NGÔ VĂN TRƯỜNG 02/04/1981 035081002944 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001960/ĐNAI-GPHN 

121  
PHẠM THỊ NHƯ 

HOA NGỌC LAN 
15/08/1992 075192006224 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001961/ĐNAI-GPHN 

122  
LÊ HUỲNH ANH 

DUY 
30/10/2000 075200004610 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001962/ĐNAI-GPHN 

123  LA THANH THẢO 29/12/2001 075301001467 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001963/ĐNAI-GPHN 

124  
ĐÀO HỒ PHƯƠNG 

ANH 
11/05/2003 075303009181 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001964/ĐNAI-GPHN 

125  
VŨ NGỌC PHƯƠNG 

NHI 
03/12/2004 079304036076 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001965/ĐNAI-GPHN 

126  PHÙNG XUÂN HẢO 10/02/1999 042099010209 Việt Nam Bác sỹ Răng Hàm Mặt 001966/ĐNAI-GPHN 

127  
ĐẶNG CAO MINH 

THY 
15/01/2000 075300021160 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001967/ĐNAI-GPHN 

128  TÔ MAI CHI 10/05/2000 064300012312 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001968/ĐNAI-GPHN 

129  
LÊ THỊ THU 

TRANG 
26/06/1990 075190026574 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001969/ĐNAI-GPHN 

130  LÊ THỊ KIỀU LOAN 23/10/1999 075199012193 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001970/ĐNAI-GPHN 

131  DƯƠNG ĐÌNH DUY 07/11/1997 067097004940 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001971/ĐNAI-GPHN 
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